
Thứ 6A  (P.6) 6B  (P.7) 6C (P.8) 7A (P.sinh) 7B (P.4) 7C  (P.5)

N.văn Chinh Sinh Thảnh(P.Sinh) N.văn  Lý Toán  Phóng(P.7) N.văn Hoa TcTin Tam(P.Tin)

N.văn Chinh N.văn Lý TcTin  Tới (P.tin) M.thuật  Liên N.văn Hoa N.văn Hưng

Sinh Thảnh(P.Sinh) TcTin  Tới (P.tin) Toán Tam N.văn Hoa (P.6) L.Sử Hưng Toán  Phóng

TcTin  Tới (P.tin) Toán Dương Sinh Thảnh(P.Sinh) Toán  Phóng(P.7) T.anh Thuỷ L.Sử Hưng

Toán Thao T.Dục  Minh TcTin  Tới (P.tin) GDCD  Hạnh (P.5) M.thuật Liên Sinh Hà (P.Sinh)

TcTin  Tới (P.tin) T.anh Hương T.Dục  Minh T.anh  Thuỷ (P.4) Sinh Hà (P.Sinh) Â.nhạc Quỳnh(P.NN)

T.Dục  Minh Sinh Thảnh(P.Sinh) T.anh  Hương Địa lý Phương (P.7) Toán Tới T.anh  Thuỷ 

Toán Thao TcTin  Tới (P.tin) GDCD  Hạnh Sinh  Hà (P.Sinh) Địa lý Phương C.nghệ Thảnh

L.Sử Lan Toán Dương T. anh  Hương T.Dục Minh(P.1) N.văn Hoa Địa lý Phương 

Toán Thao Â.nhạc Quỳnh (P.NN) L.Sử Lan N.văn Hoa (P.3) Toán Tới T.anh  Thuỷ

N.văn Chinh Địa lý  Cửu T.Dục Minh N.văn Hoa Toán Tới N.văn Hưng

Địa lý  Cửu Toán  Dương Â.nhạc Quỳnh (P.NN) Sinh Hà (P.Sinh) T.Dục Minh N.văn Hưng

L.Sử Hưng (P.2) T.anh  Thuỷ GDCD Hạnh

T. anh  Hương T.Dục  Minh Địa lý  Phương T.anh  Thuỷ Â.nhạc)  Quỳnh (P.NN) M.thuật  Liên

Â.nhạc)  Quỳnh (P.NN) Toán Dương N.văn Lý Toán  Phóng V.Lý  Vi (P.Lý) T.Dục Minh

T.Dục Minh C.nghệ  Lan Sinh Thảnh(P.Sinh) Â.nhạc)  Quỳnh (P.NN) Địa lý  Phương Toán  Phóng

Sinh Thảnh (P.Sinh) N.văn Lý C.nghệ  Lan TcTin  Tam(P.Tin) GDCD  Hạnh V.Lý  Vi (P.Lý)

C.nghệ  Lan N.văn  Lý M.thuật  Liên Địa lý  Phương (P.3) C.nghệ  Thảnh TcTin  Tam(P.Tin)

T. anh  Hương C.nghệ  Lan V.Lý  Vi (P.Lý) T.Dục Minh (P.Nn) TcTin  Tam(P.Tin) Địa lý Phương

GDCD  Hạnh L.Sử Lan Toán Tam C.nghệ Thảnh (P.1) T.Dục Minh T.anh Thuỷ

C.nghệ  Lan GDCD  Hạnh Toán Tam T.anh Thuỷ Toán Tới Sinh Hà (P.Sinh)

Toán Thao T. anh  Hương C.nghệ  Lan V.Lý  Vi (P.Lý) T.anh Thuỷ T.Dục Minh

V.Lý  Vi (P.Lý) T.anh  Hương N.văn  Lý TcTin  Tam(P.Tin) L.Sử Hưng Toán  Phóng

N.văn Chinh M.thuật  Liên N.văn  Lý L.Sử Hưng (P.4) Sinh Hà (P.Sinh) Toán  Phóng

T. anh  Hương N.văn  Lý Toán Tam Toán  Phóng (P.Nn) N.văn Hoa N.văn Hưng

M.thuật  Liên V.lý Vi(P.Lý) T.anh Hương N.văn  Hoa(p.1) TcTin  Tam(P.Tin) L.Sử Hưng

SHoạt Chinh SHoạt Lý SHoạt Tam SHoạt Phóng SHoạt Hoa SHoạt Hưng
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     (Thực hiện từ ngày 20 tháng 8 năm 2012)
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Thứ 8A  (P.hóa) 8B  (P.lý) 8C (P.Nn) 9A (P.1) 9B (P.2) 9C  (P.3)

V.lý Dương(P.Lý) TcToán Tới(P.hóa) Toán Tuyết T.anh Thuỷ N.văn An Toán Vi 

Toán Tuyết N.văn P.Hương Cnghệ  Dương N.văn Tính N.văn An T.anh Thuỷ

N.văn Lăng V.lý Dương(P.Lý) N.văn P.Hương N.văn Tính T.anh Thuỷ Toán Vi 

SHoạt Lăng L.Sử Chinh N.văn P.Hương Toán Vi Toán Tam N.văn An

T.anh Hương TcVăn Nhàn (P.1) Địa lý Phương (P.3) V.Lý Dương (P.lý) T.anh Thuỷ Â.nhạc Quỳnh (P.NN)

GDCD  Hạnh (P.2) Hoá Thao (P.Hoá) T.Dục Hạnh (P.5) Địa lý Phương V.Lý Dương (P.lý) C.nghệ Thảnh

Â.nhạc Quỳnh (P.NN) T.Dục Hạnh (P.3) TcVăn Nhàn (P.1) Hoá Thao (P.Hoá) GDCD  Hạnh V.Lý Dương (P.lý)

Cnghệ  Dương M.thuật Liên T.anh Hương(P.2) T.anh Thuỷ Â.nhạc Quỳnh (P.NN) T.Dục Hạnh

Sinh Hà (P.Sinh) C.nghệ Dương GDCD L.Hạnh

N.văn Lăng(P.3) N.văn P.Hương Sinh Hà (P.Sinh) Â.nhạc Quỳnh (P.NN) T.Dục Hạnh Hoá Thao(P.Hoá)

N.văn Lăng N.văn P.Hương(P.1) T.anh Hương(P.7) V.Lý Dương(P.lý) Địa lý Phương Sinh Hà (P.Sinh)

Toán Tuyết (P.2) T.anh Hương (P.3) N.văn P.Hương T.Dục Hạnh Hoá Thao (P.Hoá) V.Lý Dương(P.lý)

T.anh Hương(P.1) Toán Tới (P.2) L.Sử Chinh(P.8) Hoá Thao (P.Hoá) V.Lý Dương(P.lý) L.Sử Lăng

L.Sử Chinh Toán Tới Toán Tuyết L.Sử Lăng Sinh Hà (P.Sinh) Địa lý Phương

T.anh Hương Cnghệ  Dương Hoá Thao (P.Hoá) N.văn Tính T.Dục Hạnh N.văn An

T.Dục Hạnh(P.3) Địa lý  Phương (P.4) M.thuật  Liên(P.6) N.văn Tính N.văn An Hoá Thao (P.Hoá)

N.văn Lăng T.anh Hương V.lý Dương(P.Lý) T.Dục Hạnh TcVăn Tính N.văn An

Cnghệ  Dương (P.2) Sinh Hà (P.Sinh) Â.nhạc Quỳnh (P.NN) C.nghệ Thảnh Hoá Thao (P.Hoá) T.Dục Hạnh

Hoá Thao (P.Hoá) Â.nhạc Quỳnh (P.NN) C.nghệ Dương (P.lý) Toán Vi L.Sử Lăng Sinh Hà (P.Sinh)

Sinh Hà (P.Sinh) Toán Tới (P.8) Hoá Thao (P.Hoá) GDCD  Hạnh TcToán Phóng T.anh Thuỷ

Hoá Thao (P.Hoá) Toán Tới T.dục Hạnh Sinh Hà (P.Sinh) Địa lý Phương TcToán Phóng

T.dục Hạnh Hoá Thao (P.Hoá) T.anh Hương Toán Vi C.nghệ Thảnh Địa lý Phương

Địa lý Phương T.Dục Hạnh (P.2) TcToán Tới TcToán Phóng Sinh Hà (P.Sinh) GDCD  Hạnh 

TcToán Tới GDCD  Hạnh Sinh Hà (P.Sinh) Địa lý Phương Toán Tam Toán Vi

Toán Tuyết Sinh Hà (P.Sinh) L.Sử Chinh TcVăn Tính Toán Tam N.văn An

TcVăn Nhàn T.anh Hương N.văn P.Hương Toán Vi Toán Tam N.văn An

Toán Tuyết L.Sử Chinh Sinh Hà (P.Sinh) N.văn Tính N.văn An Toán Vi

L.Sử Chinh N.văn P.Hương Toán Tuyết Sinh Hà (P.Sinh) N.văn An TcVăn Tính

M.thuật  Liên S.Hoạt P.Hương SHoạt Tuyết SHoạt Tính SHoạt An SHoạt Vi
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